
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Tên tổ Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 02251071 Nguyễn Đình Chi CH34 UD
Điều 

dưỡng
203A 09h45

2 02250111 Đào Thị Hằng CH34 UD
Điều 

dưỡng
203A 09h45

3 02250971 Nguyễn Thị Huế CH34 UD
Điều 

dưỡng
203A 09h45

4 02250473 Nguyễn Thị Huyền CH34 UD
Điều 

dưỡng
203A 09h45

5 02250659 Nguyễn Thị Thu Huyền CH34 UD
Điều 

dưỡng
203A 09h45

6 02250490 Phạm Thị Kiều CH34 UD
Điều 

dưỡng
203A 09h45

7 02250403 Vũ Thị Hương Linh CH34 UD
Điều 

dưỡng
203A 09h45

8 02250525 Lại Ngọc Tiểu Mai CH34 UD
Điều 

dưỡng
203A 09h45

9 02250886 Cao Thị Mai CH34 UD
Điều 

dưỡng
203A 09h45

10 02250430 Vũ Thị Ninh CH34 UD
Điều 

dưỡng
203A 09h45

11 02250777 Bùi Thị Nga CH34 UD
Điều 

dưỡng
203A 09h45

12 02250779 Lê Thị Nga CH34 UD
Điều 

dưỡng
203A 09h45

13 02251062 Phùng Thị Thúy Nga CH34 UD
Điều 

dưỡng
203A 09h45

14 02250524 Nguyễn Tuyết Nhung CH34 UD
Điều 

dưỡng
203A 09h45

15 02250850 Nguyễn Thị Quyên CH34 UD
Điều 

dưỡng
203A 09h45

16 02251069 Nguyễn Hồng Sơn CH34 UD
Điều 

dưỡng
203A 09h45

17 02250876 Trần Thị Thu Thảo CH34 UD
Điều 

dưỡng
203A 09h45

18 02251081 Bùi Thu Thảo CH34 UD
Điều 

dưỡng
203A 09h45

19 02250593 Phùng Văn Thiện CH34 UD
Điều 

dưỡng
203A 09h45

ĐỐI TƯỢNG : CH34 UD - LẦN 1 (2025-2026)

2. Địa điểm: Nhà A6

Chú ý : Sinh viên phải có mặt trước giờ thi 15 phút
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1. Thời gian : Thứ 6 ngày 17 tháng 07 năm 2026

Trang 1 / 2



20 02250751 Trương Thị Thơm CH34 UD
Điều 

dưỡng
203A 09h45

21 02250156 Vương Thị Tú Uyên CH34 UD
Điều 

dưỡng
203A 09h45

22 02251175 Đào Thị Hồng Vân CH34 UD
Điều 

dưỡng
203A 09h45

23 02251088 Đào Quang Vinh CH34 UD
Điều 

dưỡng
203A 09h45

24 02250642 Nguyễn Tiến Vinh CH34 UD
Điều 

dưỡng
203A 09h45

25 02250344 Nguyễn Thị HảI YếN CH34 UD
Điều 

dưỡng
203A 09h45

26 02250993 Nguyễn Thị Yến CH34 UD
Điều 

dưỡng
203A 09h45
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